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BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Giáo dục đạo đức
	1. Tự lập
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và những biểu hiện của tự lập.
Thông hiểu:
- Đánh giá được việc làm thể hiện tính tự lập.
Vận dụng:
- Xác định một số thói quen tự lập phù hợp.

	2 TN
	2 TN
	1TL
	1TL

	
	
	2. Tôn trọng sự thật
	Nhận biết:
- Nêu được các biểu hiện của tôn trọng sự thật.
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải tôn trọng sự thật.
Vận dụng
- Đồng tình hoặc không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.


	2 TN
	1 TN
	1 TL
	

	
	
	3. Siêng năng kiên trì
	Nhận biết:
- Biểu hiện của tôn trọng sự thật.
- Liệt kê được những biểu hiện của tôn trọng sự thật
Thông hiểu:
- Đánh giá được những việc làm thể hiện tính siêng năng kiên trì.

	4 TN
	1 TN
	
	


	Tổng
	
	8 TN
	4 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	10
	60
	10

	Tỉ lệ chung
	
	30
	70
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[bookmark: _Hlk152920197]PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm - mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
Câu 1: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì là
A. học thuộc bài trước khi đến lớp.		B. bỏ học chơi game, la cà quán xá.
C. cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép.	D. không làm bài tập và học bài cũ.
Câu 2: Em cần có phương pháp học tập như nào để đạt kết quả cao?
A. Chăm chỉ học tập và chơi la cà thường xuyên về muộn.
B. Soạn và làm bài tập thiếu, lên lớp chép bài bạn.
C. Xây dựng bảng biểu, khung thời gian học cho các môn.
D. Mượn vở bạn chép bài để đạt điểm cao.
Câu 3: Tôn trọng sự thật là gì?
A. Tôn trọng sự thật là không công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế, suy nghĩ nói và làm theo sự thật.
B. Tôn trọng sự thật là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế, suy nghĩ nói và làm theo điều không có thật.
C. Tôn trọng sự thật là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế, suy nghĩ nói và làm theo sự thật.
D. Tôn trọng sự thật là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong ảo tưởng, suy nghĩ nói và làm theo sự thật.
[bookmark: _Hlk111473872]Câu 4: Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập?
	A. Tự tin trong học tập.
	B. Dựa dẫm vào người khác.

	C. Tự lo liệu việc của mình.
	D. Có ý chí nỗ lực vươn lên.


Câu 5: Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở hạ thấp giá trị con người.
B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác.
C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.
D. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì.
Câu 6: Tự lập giúp chúng ta nhận được điều gì?
	A. Được mọi người kính trọng.
	B. Được mọi người xa lánh.

	C. Được mọi người coi thường.
	D. Được mọi người chê bai.


Câu 7: Hành vi nào dưới đây không là biểu hiện của tôn trọng sự thật?
A. Học sinh nói đúng sự thật với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh.
B. Người dân nói thật, cung cấp đúng thông tin với những người có trách nhiệm.
C. Trình bày nhận xét, đánh giá đúng sự thật, sự việc dù có thể không có lợi cho mình
D. Học sinh luôn trình báo với giáo viên đúng sự thật, nói với bạn thì sai.
Câu 8:  Câu tục ngữ: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" biểu hiện của đức tính nào dưới đây?
	A. Siêng năng, kiên trì.
	B. Tiết kiệm.

	C. Trung thành.
	D. Trung thực.


Câu 9: Câu tục ngữ nào không thể hiện tôn trọng sự thật?
	A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
	B. Cây ngay không sợ chết đứng.

	C. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
	D. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.


Câu 10: Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
B. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
C. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.
D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
Câu 11: Người có tính tự lập sẽ đem lại ý nghĩa gì?
A. Tự lập giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi việc làm của mình, giúp mất tự tin, bản lĩnh, giải quyết công việc hiệu quả, nhận được sự kính trọng của mọi người.
B. Tự lập giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi việc làm của mình, giúp tự tin, bản lĩnh, chưa giải quyết công việc hiệu quả, nhận được sự kính trọng của mọi người.
C. Tự lập giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi việc làm của mình, giúp tự tin, bản lĩnh, giải quyết công việc hiệu quả, nhận được sự kính trọng của mọi người.
D. Tự lập giúp chúng ta làm chủ được suy nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi việc làm của mình, giúp tự tin, thiếu bản lĩnh, giải quyết công việc hiệu quả, nhận được sự kính trọng của mọi người.
Câu 12: Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
	A. Luôn làm theo những điều đúng. 
	B. Đồng tình ủng hộ ý kiến đúng. 

	C. Sửa những lỗi sai cho người khác. 
	D. Luôn làm theo số đông. 



II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)  
Sau giờ tan học, Hùng và Nhân rủ nhau chơi đá bóng ở công viên. Sau khi chơi xong, quá khát nước, Hùng đã tự động lấy tiền mà mẹ đưa đóng học phí để mua kem và mời Nhân cùng ăn. Về nhà, Hùng nói dối mẹ là đã đánh rơi tiền học phí. Vì có bạn làm chứng nên mẹ không trách phạt và cho Hùng khoản tiền khác để đóng học phí.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của cả hai bạn Hùng và Nhân? Việc làm của Hùng có thể dẫn đến những hậu quả gì?
b. Bản thân em đã từng nói chưa đúng sự thật trong trường hợp nào? Hành động đó để lại hậu quả gì?
Câu 2: (1 điểm). Em đã xây dựng tính tự lập của mình trong học tập và cuộc sống như nào để đạt kết quả cao? 
Câu 3: (3 điểm) 
Năm nay lên lớp 6, Trung cho rằng mình đã lớn nên có thể tự quyết định tất cả mọi việc mà không cần phải hỏi ý kiến bố mẹ. Cuối tuần trước Trung đi chơi xa với một nhóm bạn mà không báo cho bố mẹ biết. Trung còn tự ý cho một bạn cùng lớp mượn chiếc xe đạp của mình. Khi bố mẹ hỏi về những việc đó, Trung nói: “Con lớn rồi, có thể tự lập được, bố mẹ không phải lo”.
a. Theo em, việc làm của Trung có phải là thể hiện tính tự lập không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Trung, em sẽ góp ý với bạn như thế nào?

------ HẾT ------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm - mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
Câu 1: Câu tục ngữ: “Thật thà ma vật không chết” nói về ý nghĩa của việc? 
	A. Có sức khỏe phi thường.	B. Tôn trọng sự thật.
	C. Tiết kiệm, dũng cảm.	D. Sức khỏe là tất cả.
Câu 2 : Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng sự thật? 
	A. Chỉ làm những việc mà mình thích
	B. Làm mọi việc theo số đông
	C. Phê phán những việc làm sai trái
	D. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình
Câu 3 : Một trong những biểu hiện của tính tự lập là 
	A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
	B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
	C. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
	D. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
Câu 4 : Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì ? 
	A. H là người ỷ lại.	B. H là người tự lập.
	C. H là người tự tin.	D. H là người tự ti.
Câu 5 : Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập ? 
	A. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo
	B. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
	C. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
	D. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
Câu 6: Trong giờ kiểm tra Loan thấy Nam sử dụng phao nên đã báo với giáo viên sau đó. Khi giáo viên hỏi Nam có sử dụng phao khi làm bài kiểm tra không? Nam đã trả lời là không. Hành động của Nam có tôn trọng sự thật không? 
	A. Nam rất khéo léo	B. Nam không tôn trọng sự thật.
	C. Nam đã tôn trọng sự thật	D. Nam đã trả lời trung thực
Câu 7: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
	A. Tránh nhầm lẫn, oan sai xảy ra.
	B. Sự thật luôn làm đau lòng người.
    C. Người nói thật sẽ bị kẻ xấu trả thù.
	D. Thường làm mất lòng người khác.
Câu 8: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì là
     A. học thuộc bài trước khi đến lớp.			B. bỏ học chơi game, la cà quán xá.
     C. cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép.	            	D. không làm bài tập và học bài cũ.
Câu 9: Em cần có phương pháp học tập như nào để đạt kết quả cao?
     A. Chăm chỉ học tập và chơi la cà thường xuyên về muộn.
     B. Soạn và làm bài tập thiếu, lên lớp chép bài bạn.
      C. Xây dựng bảng biểu, khung thời gian học cho các môn.
      D. Mượn vở bạn chép bài để đạt điểm cao.
Câu 10: Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
      A. Chỉ chăm chỉ làm việc nhà khi bố mẹ yêu cầu và nhắc nhở hạ thấp giá trị con người.
      B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác.
      C. Siêng năng cũng không giỏi được, vì quan trọng là phải thông minh.
      D. Dù là bất kì ai, trong đó có học sinh rất cần có tính siêng năng, kiên trì
Câu 11:  Câu tục ngữ: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" biểu hiện của đức tính nào dưới đây?
	A. Siêng năng, kiên trì.
	B. Tiết kiệm.

	C. Trung thành.
	D. Trung thực.


Câu 12: Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
     A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
     B. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
     C. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.
     D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
[bookmark: _Hlk152921259]Câu 1: (3 điểm)  
Sau giờ tan học, Hùng và Nhân rủ nhau chơi đá bóng ở công viên. Sau khi chơi xong, quá khát nước, Hùng đã tự động lấy tiền mà mẹ đưa đóng học phí để mua kem và mời Nhân cùng ăn. Về nhà, Hùng nói dối mẹ là đã đánh rơi tiền học phí. Vì có bạn làm chứng nên mẹ không trách phạt và cho Hùng khoản tiền khác để đóng học phí.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của cả hai bạn Hùng và Nhân? Việc làm của Hùng có thể dẫn đến những hậu quả gì?
b. Bản thân em đã từng nói chưa đúng sự thật trong trường hợp nào? Hành động đó để lại hậu quả gì?
Câu 2: (1 điểm). Em đã xây dựng tính tự lập của mình trong học tập và cuộc sống như nào để đạt kết quả cao? 
Câu 3: (3 điểm) Thủy là một lớp trưởng luôn thẳng thắn, gương mẫu. Trong lớp bạn nào mắc khuyết điểm lần đầu Thủy đều nhắc nhở nhẹ nhàng. Bạn nào vi phạm nhiều lần, Thủy ghi vào sổ và báo với cô chủ nhiệm để kiểm điểm trong buổi sinh hoạt lớp. Vì vậy một số bạn tỏ ra không đồng tình với Thủy và đã đề nghị thay lớp trưởng.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của Thủy trong tình huống trên.
b. Chứng kiến một số bạn có ý kiến đề nghị thay đổi lớp trưởng, em sẽ làm gì?


------ HẾT ------
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[bookmark: _Hlk152921913]Mã đề 001
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	D


PHẦN II: TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	a. Hành vi của Hùng và Nhân thể hiện sự gian dối, không trung thực.
 Việc làm của Hùng có thể dẫn đến những hậu quả như:
- Hùng và Nhân sẽ quen thói dối gian, không trung thực.
- Bố mẹ sẽ phát hiện ra và mất niềm tin vào Hùng và Nhân
	
1 điểm

	
	b. HS trả lời theo ý hiểu đưa ra được việc làm và hậu quả hợp lí
	2 điểm

	Câu 2
	HS đưa ra những việc làm phương hướng để tự xây dựng tính tự lập cho bản thân hợp lí
	1 điểm

	Câu 3
	a. Theo em, việc làm của Trung không phải là biểu hiện của tính tự lập. Vì tự lập là tự hoàn thành công việc dựa vào sức lực của mình chứ không phải là tự ý làm mọi việc, không xin phép bất kì ai.
b. Nếu là bạn của Trung, em sẽ khuyên Trung không nên làm như vậy.
	2 điểm



1 điểm




Mã đề 002
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	A


PHẦN II: TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	a. Hành vi của Hùng và Nhân thể hiện sự gian dối, không trung thực.
 Việc làm của Hùng có thể dẫn đến những hậu quả như:
- Hùng và Nhân sẽ quen thói dối gian, không trung thực.
- Bố mẹ sẽ phát hiện ra và mất niềm tin vào Hùng và Nhân
	
 1 điểm

	
	b. HS trả lời theo ý hiểu đưa ra được việc làm và hậu quả hợp lí
	 2 điểm

	Câu 2
	HS đưa ra những việc làm phương hướng để tự xây dựng tính tự lập cho bản thân hợp lí
	1 điểm

	Câu 3
	a. Nhận xét:
- Thủy là người luôn tôn trọng sự thật, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ khéo léo và hợp lý trong giải quyết công việc. 
- Việc làm của Thủy giúp cho các bạn trong lớp tiến bộ, kỷ luật.
	2 điểm






	
	
b. Chứng kiến một số bạn có ý kiến đề nghị thay đổi lớp trưởng, em sẽ:
+ Có ý kiến bảo vệ việc làm đúng của Thủy và không đồng ý với ý kiến của một số bạn trong lớp. Giải thích để cả lớp hiểu.
+ Nếu một số bạn ấy vẫn còn giữ ý kiến trên, em sẽ báo cáo cho cô giáo chủ nhiệm biết để có cách giải quyết.
	

1 điểm
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